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	BỘ CÔNG THƯƠNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:            /BC-BCT
	Hà Nội, ngày        tháng    năm 2026



BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Xuất nhập khẩu đã tiến hành tổng kết việc thi hành Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT

1. Bối cảnh trong nước và quốc tế 

Những năm gần đây, thương mại toàn cầu tiếp tục phát triển với tốc chậm lại khi tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, mạnh, phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột chính trị và quân sự tiếp tục diễn biến phức tạp và lan rộng như xung đột Nga - Ukraine, xung đột tại Trung Đông, Israel - Iran, Israel và lực lượng Hezbollah, Pakistan - Ấn Độ, căng thẳng tại Biển Đỏ. Cùng với đó là xu hướng bảo hộ thương mại diễn ra ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thế giới chứng kiến sự bùng nổ của các chính sách bảo hộ thương mại, xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn, tuy nhiên, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài còn hạn chế. Do đó, xuất nhập khẩu của Việt Nam đang và dự kiến sẽ chịu tác động mạnh mẽ từ các thay đổi chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn.

Trong bối cảnh đó, thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, yêu cầu công tác xây dựng và thi hành pháp luật phải được đổi mới căn bản, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của đất nước, bảo vệ nền kinh tế, doanh nghiệp trong bối cảnh mới, phù hợp với cam kết quốc tế.

Ngày 30 tháng 4 năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong đó, đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi với cơ chế tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán, bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của các cơ quan sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, mở đường cho kiến tạo phát triển, huy động mọi người dân và doanh nghiệp tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội để đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật. Năm 2027, hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản pháp luật bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy nhà nước theo mô hình chính quyền 3 cấp. Năm 2028, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh, góp phần đưa môi trường đầu tư của Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN.

Trên tinh thần thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 66/NQ-TW, một trong những nhiệm vụ quan trọng, đặt nền móng cho công tác quản lý Nhà nước về xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương là hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý ngoại thương để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các cam kết quốc tế, phù hợp với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và đảm bảo lợi ích của nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; tháo gỡ những điểm «nghẽn» trong quy định pháp luật ngoại thương, duy trì môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển bền vững.

Luật Quản lý ngoại thương có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Luật và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP (sau đây gọi là Thông tư số 12/2018/TT-BCT), cụ thể quy định:

(i) Danh mục hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo mã số HS thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

(ii) Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất chuyển khẩu theo mã HS.

(iii) Các mẫu đơn, mẫu báo cáo, biểu mẫu và cơ quan cấp giấy phép của Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP

(iv) Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu (nội dung được giao theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương).

Theo yêu cầu thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh mới và những thay đổi của tình hình thực tiễn, cũng như của hệ thống pháp luật chuyên ngành trong suốt 07 năm qua, ngày … tháng… năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số     /NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương (thay thế Nghị định số 69/2018/NĐ-CP) (sau đây gọi là Nghị định).

Do đó, Bộ Công Thương cũng cần tổ chức đánh giá, tổng kết thực thi quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT để từ đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÔNG TƯ
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành Nghị định

Sau khi Nghị định số 69/2018/NĐ-CP được ban hành, Bộ Công Thương có văn bản gửi Bộ, ngành, địa phương đề nghị triển khai thực thi và đã tổ chức hội nghị phổ biến triển khai Nghị định số 69/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định, bao gồm Thông tư số 12/2018/TT-BCT.

Hàng năm, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan tổ chức hội nghị, tọa đàm nhằm theo dõi tình hình và nắm bắt các phản ánh, kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp, để kịp thời có phương án xử lý hoặc kiến nghị cơ quan hữu quan xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và phát sinh từ quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT nói riêng.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng tổ chức đoàn kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật của các doanh nghiệp định kỳ hàng năm theo từng loại hình, biện pháp quản lý ngoại thương (như các đoàn kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, quá cảnh, hạn ngạch thuế quan, tạm nhập, tái xuất theo hình thức khác, tạm xuất tái nhập,...)

2. Kết quả thi hành

a) Ưu điểm

Thông tư số 12/2018/TT-BCT đã phát huy tốt vai trò là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP và là căn cứ pháp lý quan trọng để cơ quan Hải quan và doanh nghiệp thực hiện các quy định liên quan đến hạn ngạch thuế quan, xác định mặt hàng tiêu dùng, phương tiện, thiết bị y tế đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất chuyển khẩu và các thủ tục hành chính như cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu, cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất, cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa, cấp Giấy phép sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài, cấp Giấy phép nhập khẩu hàng mẫu quân phục.

Trên cơ sở kết quả tổng kết, đánh giá, về cơ bản, hệ thống chính sách và các văn bản pháp luật liên quan đến xuất nhập khẩu, trong đó có Thông tư số 12/2018/TT-BCT được điều chỉnh theo hướng tự do hóa và tương thích với chuẩn mực quốc tế, góp phần thể chế hóa quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân, các biện pháp quản lý của nhà nước đối với các phương thức mua bán hàng hóa quốc tế để bảo đảm cán cân thương mại, kiểm soát nhập siêu, bảo vệ sản xuất, người tiêu dùng trong nước.

b) Bất cập, hạn chế

Trên cơ sở theo dõi, tổng kết tình hình thực thi, Cục Xuất nhập khẩu ghi nhận những quy định bất cập, hạn chế tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT. Cụ thể như sau:
(1) Về các danh mục hàng hóa 
- Quá trình thực hiện Danh mục hàng tiêu dùng đã qua sử dụng quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT phát sinh một số vướng mắc. Chẳng hạn, đối với thiết bị sử dụng tia X hoặc tia phóng xạ thuộc nhóm 9022 đang được liệt kê trong Danh mục hàng tiêu dùng, thiết bị y tế đã qua sử dụng cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, một số thiết bị sử dụng tia X thuộc nhóm này lại không dùng cho y tế, chỉ dùng trong công nghiệp nhưng chưa được loại trừ khỏi Danh mục, dẫn đến vướng mắc cho doanh nghiệp khi thực hiện nhập khẩu. Hoặc một số loại quạt chỉ dùng trong công nghiệp, không phải là hàng tiêu dùng nhưng đang liệt kê trong Danh mục này do mã HS không có sự phân biệt giữa hàng tiêu dùng và hàng phục vụ trong công nghiệp. Theo đó, cần rà soát lại toàn bộ danh mục này, bảo đảm phù hợp thực tiễn, đáp ứng mục tiêu quản lý nhưng không gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
- Thông tư số 12/2018/TT-BCT quy định Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu. Tuy nhiên Thông tư không có quy định cụ thể thời hạn kết thúc việc tạm ngừng này. 

 (2) Về hạn ngạch thuế quan

Theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương, thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan như sau:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định lượng hạn ngạch thuế quan đối với từng hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý.

- Bộ Công Thương công bố việc áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan và quyết định phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan.

Căn cứ quy định nêu trên, tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP không đưa ra các quy định liên quan đến hạn ngạch thuế quan. Nguyên tắc, phương thức điều hành hạn ngạch thuế quan được quy định tại Thông tư số 12/20218/TT-BCT. Tuy nhiên, về cơ bản, Thông tư số 12/2018/TT-BCT mới đề cập đến các mặt hàng áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo WTO (gồm i) Muối; ii) Thuốc lá nguyên liệu; iii) Trứng gia cầm; iv) Đường, áp dụng hình thức quản lý bằng giấy phép nhập khẩu.), chưa đề cập đến các mặt hàng áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan theo các Hiệp định thương mại tự do khác.

Quá trình triển khai thực hiện, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành các Thông tư quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan cho từng năm và từng mặt hàng nêu trên trên cơ sở thống nhất về số lượng phân giao với các Bộ quản lý chuyên ngành..

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng ban hành một số Thông tư quy định về phương thức điều hành hạn ngạch thuế quan cụ thể như Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá; Thông tư số 20/2020/TT-BCT quy định về việc áp dụng HNTQ đối với mặt hàng thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh kinh tế Á-Âu giai đoạn 2020-2023, Thông tư số 03/2020/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ Thái Bình Dương.

- Trong số các mặt hàng điều hành theo chế độ hạn ngạch thuế quan theo cam kết WTO, Bộ Công Thương áp dụng phương thức phân giao thông qua Giấy phép đối với 02 mặt hàng muối, thuốc lá nguyên liệu; áp dụng phương thức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường; đối với trứng gia cầm, thời gian qua, chưa phát sinh đề nghị của doanh nghiệp về việc nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quan.

- Đối với các mặt hàng điều hành theo chế độ hạn ngạch thuế quan theo cam kết FTA:

+ Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU): thời gian qua chưa phát sinh nhu cầu nhập khẩu

+ Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trong CPTPP: (i) đối với Thuốc lá nguyên liệu: chưa phát sinh nhu cầu nhập khẩu; (ii) đối với ô tô đã qua sử dụng: 15 chiếc năm 2020, sau đó không phát sinh.

+ Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô theo Nghị định thư với Cộng hòa Liên bang Nga: Bộ Công Thương đã triển khai cấp hạn ngạch thuế quan theo quy định cho 01 Công ty liên doanh là Công ty TNHH Gaz Thành Đạt vào các năm 2019, 2020, 2022.  

+ Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô theo Nghị định thư với Belarus: Bộ Công Thương đã triển khai cấp hạn ngạch thuế quan theo quy định cho 01 Công ty liên doanh là Công TNHH Liên doanh MAZ ASIA vào các năm 2018, 2019.

+ Hạn ngạch thuế quan mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia: Căn cứ Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia từng giai đoạn, Bộ Công Thương ban hành Thông tư công bố Mã số hàng hoá và tổng lượng hạn ngạch thuế quan mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia. 

+ Hạn ngạch thuế quan mặt hàng lá thuốc lá, gạo và đường có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào: Căn cứ Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cho từng giai đoạn, Bộ Công Thương ban hành Thông tư công bố Mã số hàng hoá và tổng lượng hạn ngạch thuế quan mặt hàng lá thuốc lá, gạo và đường có xuất xứ từ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng ban hành một số Thông tư để nội luật hóa cam kết về hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo các FTA.
Qua theo dõi, Cục Xuất nhập khẩu nhận thấy: các quy định về hạn ngạch thuế quan tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT chưa đầy đủ, chưa bao gồm hết các trường hợp về hạn ngạch thuế quan theo cam kết quốc tế; các phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan cũng chưa đầy đủ, theo đó, chưa đáp ứng yêu cầu và thực tiễn quản lý, điều hành các mặt hàng hạn ngạch thuế quan theo cam kết, cụ thể:

Ngoại trừ mặt hàng ô tô đã qua sử dụng được quy định áp dụng phương thức phân giao theo hình thức đấu giá cam kết tại Hiệp định CPTPP, phương thức phân giao đối với các mặt hàng khác sẽ căn cứ vào diễn biến thị trường và nhu cầu quản lý nhà nước để Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định phương thức phân giao phù hợp. Với các Thông tư điều hành hạn ngạch thuế quan hiện có thì hàng năm, Bộ Công Thương đều phải xây dựng các Thông tư điều hành hạn ngạch thuế quan đối với từng mặt hàng (như mặt hàng muối và trứng gia cầm, mặt hàng thuốc lá nguyên liệu và các mặt hàng khác phát sinh).

Ngoài ra, hiện nay có 2 mặt hàng là đường (đường thô và đường tinh luyện) và ô tô đã qua sử dụng đều áp dụng phương thức phân giao đấu giá nhưng trình tự, thủ tục phân giao quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 và Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 20 tháng 01 năm 2020 chưa thống nhất với nhau.
3. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn

(1) Một số quy định tại Nghị định số     /NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương (thay thế Nghị định số 69/2018/NĐ-CP) đã thay đổi, cụ thể:
- Thực hiện chủ trương tăng cường phân cấp, phân định thẩm quyền, tại Nghị định có nhiều thay đổi về thẩm quyền quản lý các mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, trong đó, đối với nhóm hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, thay vì Bộ Công Thương như trước kia; đối với mặt hàng kim cương khô xung đột, được bổ sung vào danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc quản lý của Bộ Công Thương theo cam kết quốc tế. Do đó, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các Danh mục chi tiết kèm mã HS hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
- Một số mẫu đơn, mẫu báo cáo trước đây quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT, nay đã được quy định tại Nghị định để đảm bảo thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước. Do đó, cần rà soát, bãi bỏ quy định về mẫu đơn, mẫu báo cáo tại Thông tư.
- Nghị định quy định: Căn cứ đề nghị của Bộ Công Thương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan tham gia công tác quản lý, điều hành hoạt động ngoại thương, Bộ Tài chính cung cấp số liệu về các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất; các loại hình kinh doanh; kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu theo mặt hàng, thị trường. Bộ Công Thương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan có yêu cầu cung cấp số liệu có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng biểu mẫu, thời điểm, phương thức cung cấp số liệu đảm bảo đúng mục đích và yêu cầu quản lý.


Tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT cũng có quy định các biểu mẫu cung cấp thông tin nêu trên. Theo đó, cần rà soát, phối hợp với Bộ Tài chính để hoàn thiện các biểu mẫu này, bổ sung thời điểm, phương thức cung cấp số liệu bảo đảm đúng quy định.

- Về quy định liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu kim cương thô theo Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley.

Tại Điều 8 Nghị định quy định:

“...2. Căn cứ Phụ lục III Nghị định này và các văn bản pháp luật hiện hành, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm công bố chi tiết hàng hóa kèm theo mã HS, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành đã công bố chi tiết mã HS các hàng hóa này....

5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ căn cứ quy định tại Nghị định và quy định pháp luật có liên quan ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định chi tiết về hồ sơ cấp giấy phép và công bố cơ quan, tổ chức, địa chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép của thương nhân.”

Mục I.6 và mục II.5 Phụ lục II Nghị định quy định: kim cương thô thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quản lý theo giấy phép của Bộ Công Thương.

Do đó, thực hiện phân công tại Nghị định, Bộ Công Thương phải ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định chi tiết về hồ sơ cấp giấy phép, công bố cơ quan, tổ chức, địa chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng kim cương thô.

Hiện nay, việc xuất khẩu, nhập khẩu kim cương thô được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính và phải tuân thủ quy định tại Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley (KPCS) (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 25/2012/TT-BCT ngày 17 tháng 9 năm 2012 và Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BCT-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2012).

Trong quá trình theo dõi thực thi các Thông tư liên tịch này, Cục Xuất nhập khẩu nhận thấy:

 + Một số quy định của các Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC và Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BCT-BTC đã không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành do những thay đổi về cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước, công tác chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính.
+ Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận KP và xác nhận nhập khẩu KP chưa được điện tử hóa toàn phần.
+ Chưa có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ ngành trong việc trao đổi thông tin, số liệu hay trong công tác kiểm tra, giám sát thực thi cam kết về hạn ngạch thuế quan và cam kết về Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley.

+ Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, không còn quy định về hình thức Thông tư liên tịch.

+ Ngày 27 tháng 8 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1848/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Trong đó, quy định: “cắt giảm Giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu” và “thay đổi phương thức quản lý bằng giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu thành phương thức sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu tờ khai hải quan điện tử đối với mặt hàng kim cương thô nhập khẩu tương tự như hàng hóa thông thường khác”.

Ngày 04 tháng 11 năm 2025, Bộ Tài chính gửi văn bản số 17152/BTC-CHQ đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu việc bãi bỏ hoặc thay đổi một phần Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC nhằm cắt giảm thủ tục hành chính kịp tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1848/QĐ-TTg dẫn trên.

Do đó, cần rà soát, sửa đổi quy định về quy trình, thủ tục, hồ sơ, cơ quan cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu kim cương thô để đảm bảo mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của văn bản pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu kim cương thô nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc kim cương thô, ngăn chặn việc buôn bán kim cương có liên quan đến xung đột, đồng thời bảo đảm việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của Việt Nam trong khuôn khổ Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley.
(2) Quy trình thực hiện phân giao hạn ngạch thuế quan theo phương thức đấu giá quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BCT và Thông tư số 11/2022/TT-BCT cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

(3) Về các thủ tục hành chính tại Thông tư:

Cần rà soát lại quy trình, thủ tục để đảm bảo mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, chẳng hạn như bỏ các yêu cầu về các giấy tờ mà cơ quan nhà nước có thể tự tra cứu được (như giấy phép kinh doanh); đồng thời thống nhất lại các quy định về thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.
(4) Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của Bộ Công Thương.

- Đối với Thông tư số 04/2007/TT-BTM: Thông tư số 04/2007/TT-BTM được ban hành trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư. Đến nay, pháp luật về đầu tư đã có sự thay đổi so với thời điểm đó. Cụ thể, từ Luật Đầu tư 2014 đã thống nhất quản lý các dự án đầu tư trong nước và dự án đầu tư nước ngoài, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Đầu tư không còn quy định trách nhiệm của Bộ Công Thương xây dựng chính sách, pháp luật về thương mại. Thêm nữa, các các văn bản là căn cứ ban hành Thông tư số 04/2007/TT-BTM đều đã hết hiệu lực. 

Mặt khác, tại khoản 2 Điều 3 Nghị định quy định về việc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư sản xuất của doanh nghiệp FDI (tương tự như quy định tại Thông tư 04/2007/TT-BTM), đảm bảo hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến đầu tư của doanh nghiệp FDI (không thuộc phạm vi quyền kinh doanh xuất nhập khẩu đã được hướng dẫn tại Nghị định 09) được thực hiện thông suốt, không gián đoạn. Do đó, việc công bố bãi bỏ Thông tư số 04/2007/TT-BTM tại dự thảo Thông tư này là cần thiết.

-  Đối với các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu: Do các nội dung liên quan đến điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đã được đưa vào dự thảo Thông tư, theo đó, cần thiết bãi bỏ các Thông tư: Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá; Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương.

- Đối với Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC, Thông tư số 25/2012/TT-BCT và Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BCT-BTC: trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài chính tại văn bản số 17152/BTC-CHQ dẫn trên, để cắt giảm thủ tục hành chính kịp tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1848/QĐ-TTg, cần rà soát, nghiên cứu việc bãi bỏ Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC, Thông tư số 25/2012/TT-BCT và Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BCT-BTC tại dự thảo Thông tư này.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở đánh giá, tổng kết thi hành, Cục Xuất nhập khẩu kiến nghị ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 12/2018/TT-BCT với một số nội dung chính như sau:

- Sửa đổi Danh mục hàng tiêu dùng và phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo mã số hàng hóa (mã HS) thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
- Sửa đổi quy định về hạn ngạch thuế quan.

- Sửa đổi quy định về phối hợp cung cấp thông tin giữa Bộ Công Thương.
- Bổ sung quy định về xuất khẩu, nhập khẩu kim cương thô.

- Bổ sung quy định về kim cương thô cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

- Bãi bỏ một số biểu mẫu đã quy định tại Nghị định.
Trên đây là báo cáo tổng kết việc thi hành Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương./.
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1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Thông tư
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	CHÍNH SÁCH/QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân

Đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật bảo đảm nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm. Quyền kinh doanh chỉ có thể bị hạn chế vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, môi trường và sức khoẻ của cộng đồng và phải được quy định trong luật.

- Tạo mọi thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính; phân công, phân cấp, phân nhiệm rõ ràng giữa các cấp, ngành của từng cơ quan, đơn vị, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết thủ tục hành chính. 
	Sửa đổi, bổ sung các quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành một số nội dung quy định tại Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số ...../2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương, bao gồm: danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, xuất khẩu, nhập khẩu kim cương thô nhằm giải quyết vướng mắc phát sinh trên thực tế.
 
	Đã thể chế hóa tại Thông tư, theo đó, Thông tư có nhiều quy định sửa đổi quy định hiện hành để:

- Giải quyết vướng mắc phát sinh trên thực tế như loại bỏ một số mặt hàng chỉ dùng trong công nghiệp ra khỏi danh mục hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để đảm bảo thống nhất trong quá trình thực thi của cơ quan hải quan và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu.
- Bổ sung một số quy định còn thiếu hoặc chưa rõ ràng để tạo thuận lợi cho thực thi và đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành như: sửa đổi quy định về phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan theo xét duyệt hồ sơ tránh hiểu nhầm một mặt hàng bị áp dụng 02 biện pháp quản lý theo hạn ngạch và theo giấy phép nhập khẩu; Làm rõ về các phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu để đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện; bổ sung quy định về cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu kim cương xung đột để phù hợp với cam kết quốc tế; bổ sung quy định về xuất khẩu, nhập khẩu kim cương thô để phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi quy định về cơ quan cấp giấy phép KP để phù hợp với Luật Tổ chức Chính phủ.

- Bổ sung trình tự, thủ tục đối với một số thủ tục hành chính còn thiếu như thủ tục phân giao hạn ngạch thuế quan theo hình thức đấu giá.
	

	Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân

- Chuyển từ nền hành chính công vụ, quản lý là chủ yếu sang phục vụ và kiến tạo phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; hiện đại hoá quản trị công, quản trị dựa trên dữ liệu. Thực hiện chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát. Chuyển việc quản lý điều kiện kinh doanh từ cấp phép, chứng nhận sang thực hiện công bố điều kiện kinh doanh và hậu kiểm, trừ một số ít lĩnh vực bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định và thông lệ quốc tế. 
	Sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính nhằm thực hiện phương án đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
	Đã thể chế.
Dự thảo Thông tư đã sửa đổi các quy định liên quan đến thủ tục xác nhận nhập khẩu kim cương thô tại cơ quan hải quan thuộc diện cắt giảm, đơn giản hóa theo Quyết định số 1848/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.
	


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Thông tư
	STT
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ (Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	1
	Danh mục hàng tiêu dùng và phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Ban hành chi tiết Danh mục hàng tiêu dùng và phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo mã số hàng hóa (mã HS) thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.


	Nghị định số ..../2026/NĐ-CP quy định: 

“Điều 5. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

1. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục I Nghị định này.

2. Căn cứ Phụ lục I Nghị định này và các văn bản pháp luật hiện hành, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm công bố chi tiết hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu kèm theo mã số hàng hóa (mã HS), trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành đã công bố chi tiết mã HS các hàng hóa này.

Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này là hàng hóa có mã HS và mô tả chi tiết hàng hóa thuộc Danh mục chi tiết do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ công bố....“
· Phụ lục I Nghị định quy định: Hàng tiêu dùng đã qua sử dụng; phương tiện đã qua sử dụng thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
· Thông tư 31/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
	Nội dung quy định tại dự thảo Thông tư là thống nhất với quy định tại Nghị định số số ..../2026/NĐ-CP và Thông tư số 31/2022/TT-BTC.
	

	2
	Quy định về danh mục kim cương xung đột cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Điều 5. Kim cương xung đột cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Kim cương xung đột cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Phụ lục I Nghị định số       /NĐ-CP là kim cương thô có mã HS thuộc nhóm 7102.10, 7102.21, 7102.31 và do các tổ chức phiến loạn hoặc các đồng minh của tổ chức phiến loạn sử dụng để tài trợ cho các cuộc xung đột chống lại các chính quyền hợp pháp, được nêu trong các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBALHQ) ban hành từ trước đến nay và hiện vẫn còn hiệu lực, hoặc trong những nghị quyết tương tự khác của HĐBALHQ mà có thể được thông qua trong tương lai, cũng như được nêu và được thừa nhận trong Nghị quyết 55/56 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐLHQ), hoặc trong những nghị quyết tương tự khác của ĐHĐLHQ mà có thể sẽ được thông qua trong tương lai.
	Phụ lục I Nghị định số  …/2026/NĐ-CP quy định: kim cương thô xung đột thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và Điều 5 Nghị định quy định: Căn cứ Phụ lục I Nghị định này và các văn bản pháp luật hiện hành, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm công bố chi tiết hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu kèm theo mã số hàng hóa (mã HS), trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành đã công bố chi tiết mã HS các hàng hóa này.


	Dự thảo Thông tư đã quy định đảm bảo sự phù hợp về thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số  …/2026/NĐ-CP
	

	3
	Quy định về hạn ngạch thuế quan: 
Điều 7 dự thảo Thông tư quy định:

“1. Hàng năm, Bộ Công Thương trao đổi với Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý về lượng và thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.

2. Trên cơ sở cam kết quốc tế và ý kiến của Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Công Thương ban hành Quyết định công bố phương thức phân giao, đối tượng phân giao, lượng và thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với từng mặt hàng.”

	Điều 22 Luật Quản lý ngoại thương quy định về thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan:

“1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định lượng hạn ngạch thuế quan đối với từng hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Bộ Công Thương công bố việc áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan và quyết định phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan.”
	Nội dung tại dự thảo Thông tư phù hợp với quy định về thẩm quyền tại Luật Quản lý ngoại thương
	

	4
	Quy định về xuất khẩu, nhập khẩu kim cương thô


	Phụ lục II Nghị định số    /2026/NĐ-CP quy định: kim cương thô là mặt hàng quản lý theo giấy phép, điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
	Việc Bộ Công Thương quy định về thủ tục, quy trình xuất khẩu, nhập khẩu kim cương thô tại dự thảo Thông tư là phù hợp với quy định về thẩm quyền tại Nghị định.
	


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Thông tư
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Tính tương thích)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Các quy định về cấp giấy phép KP và xác nhận kim cương thô nhập khẩu
	Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley đối với kim cương thô được ký kết vào ngày 05 tháng 11 năm 2002 tại Interlaken, Thụy Sĩ.
	Quy định tại dự thảo Thông tư là phù hợp với cam kết quốc tế.
	


Dự thảo 2
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